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Chuyện	thời	sự		



Con	số	30	huyền	thoại!		



Vài	nghiên	cứu	trước	đây	















Lí	do	ước	Gnh	cỡ	mẫu		

•  Ngân	sách	nghiên	cứu		

•  Đạo	đức	khoa	học		

•  Kiểm	định	giả	thuyết	khoa	học		



Chẩn	đoán	và	nghiên	cứu	khoa	học	

       Bệnh trạng  
 Có  Không 

 
 
Xét nghiệm  
+ve  True +ve  False +ve 

 (sensitivity) 
 
-ve  False -ve  True -ve 

  (Specificity) 

                            
 Có ảnh  Không có 
 hưởng  ảnh hưởng 

 
Test thống kê 
Có ý nghĩa  OK  Sai sót I  

 1 – β  α
 
Không có  Sai sót II  OK  

 β  1 – α

“Có	ý	nghĩa”:	P	<	α	
“Không	có	ý	nghĩa”:	P>	α	

Chẩn đoán (diagnosis)  Nghiên cứu (research) 



Hai	sai	lầm	trong	kiểm	định	giả	thuyết		

Có	ảnh	hưởng	(liên	
quan)		

Không	có	ảnh	hưởng	
(liên	quan)	

Kết	quả	có	ý	nghĩa	
thống	kê			

OK	 Sai	lầm	loại	I		
(alpha)	

Không	có	ý	nghĩa	thống	
kê		

Sai	lầm	loại	II		
(beta)		

OK	

Trong nghiên cứu khoa học, chúng ta chấp nhận:  
 
alpha = 0.05, 0.01  
 
beta = 0.10, 0.20  
 
Power = 1 – beta  



"Chất	liệu"	để	ước	Gnh	cỡ	mẫu		

•  Chỉ	số	thống	kê:	trung	bình	hay	tỉ	lệ?		

•  Độ	dao	động:	độ	lệch	chuẩn,	sai	số	mẫu	(marginal	error)		

•  Sai	lầm	I	và	II	(alpha	và	beta)		

	



Ba	mô	hình	nghiên	cứu	...	

•  Ước	Gnh	một	tỉ	lệ		
–  điều	tra	xã	hội		
–  nghiên	cứu	về	qui	mô	bệnh	trong	cộng	đồng		

•  So	sánh	2	tỉ	lệ	(biến	outcome	là	nhị	phân)		
–  nghiên	cứu	can	thiệp	
–  so	sánh	hai	nhóm			

•  So	sánh	2	số	trung	bình	(biến	outcome	là	liên	tục)			
–  nghiên	cứu	can	thiệp		
–  so	sánh	hai	nhóm		



Cỡ	mẫu	nghiên	cứu	ước	Gnh	một	tỉ	lệ		



Ví	dụ	

•  Mục	)êu:	xác	định	tỉ	lệ	bệnh	)ểu	đường	

•  Theo	y	văn,	tỉ	lệ	bệnh	)ểu	đường	trong	cộng	đồng	người	trung	
niên	là	10%	(p	=	0.10)	

•  Chấp	nhận	xác	suất	95%	là	tỉ	lệ	có	thể	dao	động	trong	khoảng	
8%	đến	12%	

•  Nói	cách	khác,	e	=	(0.12	–	0.08)	/	4	=	0.01		

	



Lí	thuyết		

Lí	thuyết:	p	là	ước	số	khách	quan	nhất	cho	π.	
Khoảng	)n	cậy	95%	của	π:		

p–2e	<	π	<	p+2e			
Trong	đó,	e	là	sai	số	chuẩn:		

e =
p 1− p( )

n
Nói	cách	khác,	

p− 2
p 1− p( )

n
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Đặt	ngược	vấn	đề		

Tìm	n	để	ước	Nnh	π	với	một	sai	số	e				

Hay	nói	chung:		

n = 2
e
!
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p 1− p( )

n = zα /2
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Dùng	R		

•  Cách	Nnh	cỡ	mẫu	bằng	R	rất	đơn	giản!	

•  Có	thể	viết	vài	mã	R,	hoặc	dùng	hàm	n.for.survey		trong	
package	epiDisplay

	

alpha=0.05; z = qnorm(0.05/2) 

p=0.10; e = 0.01 

n = (z/e)^2*p*(1-p)  

	



Package	epiDisplay:	n.for.survey	
library(epiDisplay)  

n = n.for.survey(p=0.10, delta=0.01, alpha=0.05)  

> n 
 
Sample size for survey.  
Assumptions:  
  Proportion       = 0.1  
  Confidence limit = 95 %  
  Delta            = 0.01 from the estimate.  
 
  Sample size      = 3457 

e 



Cỡ	mẫu	nghiên	cứu	so	sánh		
hai	tỉ	lệ		



Ví	dụ	

•  Mục	)êu:	đánh	giá	hiệu	quả	thuốc	điều	trị	ung	thư	vú		

•  Mô	hình	nghiên	cứu:	RCT,	chia	thành	2	nhóm:	

–  Nhóm	chứng		

–  Nhóm	điều	trị		

•  Outcome:	tỉ	lệ	sống	sót	sau	3	năm		

–  Nhóm	chứng:	75%	(p1	=	0.75)	

–  Nhóm	điều	trị	tăng	20%	=	75*1.2	=	90%	(p2	=	0.90)	

•  alpha	=	0.05,	power	=	0.9	(beta	=	0.10)		



Lí	thuyết		

p = p1 + p2
2

•  Gọi	tỉ	lệ	của	hai	nhóm	là	p1	và	p2	
•  Tỉ	lệ	trung	bình	là	p		

•  Cỡ	mẫu	cần	thiết	cho	mỗi	nhóm	là	(xấp	xỉ):		

n =
2p 1− p( ) zα /2 + zβ( )

2

p1 − p2( )2



Mỗi	giá	trị	alpha	và	beta	gắn	liền	với	z	
Z	là	chỉ	số	của	phân	bố	chuẩn		

α Za/2 

0.05 1.96 

0.01 2.81 

β Power Z1-β 

0.20 0.80 0.84 

0.10 0.90 1.28 

α β (Zα/2 +	Z1-β)2 

0.05 0.80 7.84 

0.05 0.90 10.50 

0.01 0.80 13.32 



Dùng	package	epiDisplay:	n.for.2p	

library(epiDisplay) 

n.for.2p(p1=0.75, p2=0.90, power=0.9, 

alpha=0.05, ratio=1) 



Dùng	package	epiDisplay	
> n.for.2p(p1=0.75, p2=0.90, power=0.9, alpha=0.05, 
ratio=1) 

Estimation of sample size for testing Ho: p1==p2 
Assumptions: 
 
     alpha = 0.05 
     power = 0.9 
        p1 = 0.75 
        p2 = 0.9 
     n2/n1 = 1 
 
Estimated required sample size: 
 
        n1 = 146 
        n2 = 146 
   n1 + n2 = 292



Cỡ	mẫu	nghiên	cứu	so	sánh		
hai	số	trung	bình		



Ví	dụ	

•  Mục	)êu:	đánh	giá	hiệu	quả	can	thiệp	tăng	mật	độ	xương			

•  Mô	hình	nghiên	cứu:	RCT,	chia	thành	2	nhóm:	

–  Nhóm	chứng		

–  Nhóm	điều	trị		

•  Outcome:		mật	độ	xương	trung	bình	

–  Nhóm	chứng:	m1	=	0.80			

–  Nhóm	điều	trị	tăng	5%:	m2	=	0.80	x	1.05	=	0.84	

•  Độ	lệch	chuẩn:	s	=	0.12	g/cm2	

•  alpha	=	0.05,	power	=	0.9	(beta	=	0.10)		



Lí	thuyết		
•  Gọi	giá	trị	trung	bình	của	hai	nhóm	là	m1	và	m2	

•  Cỡ	mẫu	cần	thiết	cho	nghiên	cứu	là:	

n =
2s2 zα /2 + zβ( )

2

m1 −m2( )2



Dùng	package	epiDisplay:	n.for.2means		

library(epiDisplay) 

n.for.2means(mu1=0.8, mu2=0.84, sd1=0.12, 

sd2=0.12, power=0.9, alpha=0.05, ratio=1) 



> n.for.2means(mu1=0.8, mu2=0.84, sd1=0.12, sd2=0.12, 
power=0.9, alpha=0.05, ratio=1) 

Estimation of sample size for testing Ho: mu1==mu2 
Assumptions: 
 
     alpha = 0.05 
     power = 0.9 
     n2/n1 = 1 
       mu1 = 0.8 
       mu2 = 0.84 
       sd1 = 0.12 
       sd2 = 0.12 
 
Estimated required sample size: 
 
        n1 = 190 
        n2 = 190 
   n1 + n2 = 380



Tóm	tắt		

•  Ước	Nnh	cỡ	mẫu:	một	bước	quan	trọng	trong	nghiên	cứu	khoa	
học		

•  Không	có	con	số	30	huyền	thoại!		

•  Cỡ	mẫu	phụ	thuộc	vào	

–  sai	sót	loại	I	và	II	(α	và	β)	
–  loại	biến	outcome	và	mức	độ	ảnh	hưởng		

–  độ	lệch	chuẩn	hay	sai	số	mẫu		


